[bookmark: loai_12]Mẫu số 10
[bookmark: loai_12_name]BÁO CÁO TÍNH THUẾ NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ NHẬP KHẨU
(Kèm theo công văn đề nghị hoàn thuế số...)
Tên người nộp thuế:
Mã số thuế:
	Số, ngày Hợp đồng nhập khẩu:
	Số, ngày Hợp đồng xuất khẩu:


 
	STT
	Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư (NL, VT)
	Tờ khai xuất khẩu sản phẩm
	Mã nguyên liệu, vật tư nhập khẩu
	Mã sản phẩm xuất khẩu
	Lượng NL, VT sử dụng cho sản phẩm xuất khẩu
	Định mức sử dụng thực tế
	Số tiền thuế nhập khẩu đã nộp
	Số tiền thuế đề nghị hoàn/ không thu
	Ghi chú

	
	Số, ngày tờ khai hải quan
	Tên nguyên liệu, vật tư theo tờ khai hải quan
	Lượng
	Đơn vị tính
	Trị giá tính thuế
	Thuế suất thuế NK
	Số tiền thuế NK phải nộp
	Số, ngày tờ khai hải quan
	Tên sản phẩm theo tờ khai hải quan
	Lượng
	Đơn vị tính
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	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	 
	……………., ngày…… tháng…… năm …….
NGƯỜI NỘP THUẾ 
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



